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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN GÒ QUAO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH KIÊN GIANG 
Bản án số: 06/2021/DS-ST 

Ngày: 21-01-2021 

        n    n           

 đồng   y  à  sản”.      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 

                       

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông T ần  ăn Tôn; 

Các hội thẩm nhân dân: Ông T ần  ăn N âm;  

                                                 Bà  ũ T ị Đào. 

                : Ông T á   ũ Đứ  –  án bộ Tò  án n ân dân  uy n Gò 

Qu o,  ỉn  K ên G  ng. 

Đạ  d ệ  V ệ    ểm sá    â  dâ   uyệ  G  Qu o    m g            : 
Không tham gia. 

Trong ngày 21 tháng 01 năm 2021  ạ    òng xé  xử Tò  án n ân dân  uy n 

Gò Qu o xé  xử sơ   ẩm  ông       ụ án dân sự đã   ụ lý số: 144 2020 TLST-DS, 

ngày 08   áng 10 năm 2020      Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.      

 T  o  uy   địn  đ    ụ án    xé  xử sơ   ẩm số: 05/2021 QĐST-DS, ngày 05 

tháng 01 năm 2021 g ữ   á  đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Duy K, s n  năm 1980 ( ó mặ ); 

Đị    ỉ: Ấ  TQT, xã   n  HHN,  uy n G,  ỉn  K ên G  ng. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Đìn  Q, s n  năm 1982 ( ắng mặ );       

Đị    ỉ: Ấ  Tân Đ, xã   n  T,  uy n G,  ỉn  K ên G  ng. 

- Ng ờ  đạ  d  n    o ủy  uyền  ủ  bị đơn Nguyễn Đìn  Q: Ông Nguyễn Hò  

B, s n  năm 1967 ( ó mặ ); 

Đị    ỉ: Ấ  An B1, xã Đ,  uy n G,  ỉn  K ên G  ng. 

                                     

                                     NỘI DUNG V  ÁN 

   T  o đơn   ở     n đề ngày 18 8 2020  ùng  á   à  l  u   ứng  ứ  à lời trình 

bày  ủ  ông Nguyễn Duy K n   s u: 

   Vào ngày 16/4/2016 ông K có cho ông Q   y số   ền là 100.000.000 đồng,     

bên  ó làm b ên n ận,   ỏ    uận lã  su   01%/ tháng, t ờ   ạn   ả là 06   áng. Ông 

Q  ó đóng lã  đ    03   áng  à s u đó   ông đóng lã   à  ũng   ông   ả   ần n  

gố    o ông nữ . 

     Ngày 26 8 2016 ông Q  ó  ỏ    y  ủ  ông   êm số   ền là 35.000.000 đồng, 

    bên  ó      b ên n ận,   ỏ    uận lã  su   là 5%   áng. Ông Q  ó   ả n  gố    o 

ông là 31.000.000 đồng   ong bốn lần (lần 01 ngày 15 3 2017   ả 15.000.000 đồng, 

lần 02 ngày 27 12 2017   ả 5.000.000 đồng, lần 03 ngày 07 3 2019   ả 7.000.000 
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đồng  à lần 04 ngày 07 01 2020   ả 4.000.000 đồng). Còn lạ  n  gố  là 4.000.000 

đồng,  òn  ề   ần lã   ừ       y   o đ n n y ông Q     đóng đ      áng nào. 

   H  n n y ông Q  òn n  ông  ổng  ộng 02 lần   y là 104.000.000 đồng. Ông đã 

đ n gặ  ông Q đò      n  ều lần n  ng ông Q  ứ  ẹn     lần này đ n lần   á   ớ  

n  ền lý do mà   ông   ả đ    số n  gố   à lã    o ông n   đã   ỏ    uận. 

Do đó, ông yêu cầu Tò  án g ả   uy   buộ  ông Q   ả    ả   o ông số   ền còn 

n  là 104.000.000 đồng,   ả mộ  lần là dứ  n   à   n  lã     o  uy địn   ủ    á  luậ  

 ừ     ng ng đóng lã  ngày 16/8/2016   o đ n n y. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Đìn  Q trình bày: Ông   ừ  n ận  ó n ận n  ông K  ừ 

  ị Nguyễn T ị Tr là 100.000.000 đồng  à n ận   y   ự        ừ ông K là 

35.000.000 đồng. 

Nguyên nhân ông có vay Ngân hàng Mê Kong mộ  số   ền. Bà T  là   ủ  uỷ 

 ủ     ờng  ó   á   n   m   ừ l ơng  àng   áng  ủ  ông để   ả   o Ngân  àng 

n  ng bà T   ó   ả   ậm   ể   ong mộ  số   áng. Do đó ông bị n  x u   ông   ể  ay 

Ngân  àng đ    nữ  nên bà T   ó đứng     ây Ngân  àng 100.000.000 đồng để   o 

ông m  n lạ . Ông  ó   á   n   m   ả 100.000.000 đồng lạ    o bà T   à   ần lã  

bằng  ớ  lã   àng   áng bà T    ả    ả   o Ngân  àng. Lú  này bà T   ó n  ông K 

mộ  số   ền nên   úng  ô   ó gậ  n    y b , ông sẽ   ả    y bà T    o ông K số   ền 

100.000.000 đồng  à  ó làm b ên n ận. 

Do lú     ớ  ông m  n  ủ  bà T   à   ỏ    uận   ả    o  àng   áng (  ong 

 òng 36   áng)    o  uy địn   ủ  Ngân  àng n  ng n y ông K yêu  ầu ông   ả mộ  

lần là dứ  n    ì ông   ông  ó   ả năng   ả đ   . Đố   ớ  3.000.000 đồng là số   ền 

ông   ả   ong số   ền   y 35.000.000 đồng,    n   oảng này   ỉ  òn lạ  1.000.000 

đồng.  

Nguy n  ọng: Ông Q yêu  ầu Tò  án g ả   uy     o ông đ      ả cho ông K 

số   ền  òn n  là 101.000.000 đồng   ong   ờ  g  n b  năm,   ả dần    o  àng   áng 

mỗ    áng  ừ 2.800.000đ đ n 3.000.000 đồng   o đ n     dứ  số n . Còn  ề   ần lã  

yêu  ầu Tò  án x m xé  x n đ    m ễn g ảm   ần nào,  ì đ ều    n   n     g   đìn  

gặ  n  ều   ó   ăn.           

                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN    

   Sau k   ng  ên  ứu  á   à  l  u  ó   ong  ồ sơ  ụ án,  ũng n    u   uộ  xé  

 ỏ   ông       à    n  luận  ạ     ên  ò ,   ên  ơ sở x m xé  đầy đủ,  oàn d  n   ứng 

 ứ HĐXX n ận địn   ụ án n   s u: 

    1 .  ề   ủ  ụ   ố  ụng: T  n           đồng   y  à  sản g ữ  nguyên đơn ông 

Nguyễn Duy K, bị đơn ông Nguyễn Đìn  Q   ong  ụ án đ    Tò  án   ụ lý g ả  
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 uy   là đúng    o  uy địn   ạ   á  Đ ều 26, 35  à Đ ều 39 Bộ luậ   ố  ụng dân sự 

năm 2015. 

 2 .  ề nộ  dung: Nguyên đơn   ở     n yêu  ầu bị đơn   ả    ả số   ền   ong 

    đồng vay là 104.000.000 đồng  à yêu  ầu   ả    ả lã     o  uy địn   ừ ngày 

16/8/2016   o đ n n y. Bị đơn   ỉ      n ận   ả số n    ên   o nguyên đơn 

101.000.000 đồng,  ì số n  35.000.000 đồng ông đã   ả đ    34.000.000 đồng   ỉ 

 òn lạ  1.000.000 đồng n  ng   ả   ong   ờ  g  n b  năm,   ả dần  àng   áng mỗ  

  áng  ừ 2.800.000 đồng đ n 3.000.000 đồng   o đ n     dú  đ ểm số n . Còn   ần 

lã    ì x n m ễn   ông   n , do  uộ  sống   n     gặ  n  ều   ó   ăn.   

   [3 . Ông Nguyễn Duy K yêu  ầu Tò  án g ả   uy   buộ  ông Nguyễn Đìn  Q 

  ả    ả   o   ị số   ền 104.000.000 đồng   ong     đồng   y  à  sản  ớ  lý do: Vào 

ngày 16/4/2016 ông K có cho ông Q   y số   ền là 100.000.000 đồng,   ỏ    uận lã  

su   01%    áng,   ờ   ạn   ả là 06   áng. Ông Q  ó đóng lã  đ    03   áng  à s u 

đó   ông đóng lã   à  ũng   ông   ả   ần n  gố    o ông. 

     Ngày 26/8/2016 ông Q  ó  ỏ    y  ủ  ông   êm số   ền là 35.000.000 đồng, 

số n  này ông Q đã   ả   o ông K đ n ngày 07 01 2020 đ    31.000.000 đồng. Còn 

lạ  n  gố  là 4.000.000 đồng,  òn  ề   ần lã   ừ       y   o đ n n y ông Q      

đóng đ      áng nào. 

   H  n n y ông Q  òn n  ông K  ổng  ộng 02 lần   y là 104.000.000 đồng. Ông 

đã đ n gặ  ông Q đò      n  ều lần n  ng ông Q  ứ  ẹn     lần này đ n lần   á   ớ  

n  ền lý do mà   ông   ả đ    số n  gố   à lã    o ông n   đã   ỏ    uận. 

Do đó, ông yêu  ầu Tò  án g ả   uy   buộ  ông Q   ả    ả   o ông số   ền còn 

n  là 104.000.000 đồng,   ả mộ  lần  à   n  lã     o  uy địn   ủ    á  luậ   ừ khi 

làm b ên n ận ngày 16/8/2016   o đ n n y (đã   ừ lạ  03   áng lã  do ông Q đã 

đóng). 

            4 . Xé  yêu  ầu  ủ  ông K buộ  ông Q   ả    ả   o ông số   ền n  gố  là 

104.000.000 đồng là  ó  ăn  ứ      n ận. 

 5 . Xé  yêu  ầu   n  lã   ừ ngày 16/8/2016   o đ n n y  ủ  ông K là phù 

   ,  ì    o     đồng   y   ờ   ạn   ả là 06   áng n  ng  ừ ngày   y đ n n y ông Q 

       ả  ốn   ỉ đóng lã    o ông K đ    03   áng (=3.000.000đ   ong số 

100.000.000 đồng), mặ  dù ông K đò      n  ều lần n  ng ông Q   ỉ  ứ   ẹn mà 

  ông   ự     n,  ơn nữ         ỏ    uận   n  lã    ong     đồng   y là 1%   áng 

cho nên ông Q   ả    ịu lã  su   theo quy địn   ủ    á  luậ   ừ ngày 16 8/2016 là 

  ù      ớ  Đ ều 468  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015. T ờ  đ ểm   n  lã   ể  ừ ngày 

ông Q      ạm ng     ụ là ngày 16/8/2016 đ n ngày xé  xử 21/01/2021. Do đó, lãi 

su   đ      n  n   s u: (104.000.000đ x 1%) x 52 tháng 25 ngày = 54.945.000 đồng. 

   [6]. Xét ý    n  ủ  ông Q: Đố   ớ  số   ền 3.000.000 đồng ông   o  ằng đã   ả 

  ong số   ền 35.000.000 đồng, nên  òn lạ  là 1.000.000 đồng,   ứ   ông   ả  đóng 

lã    o số   ền 100.000.000 đồng là       ơ sở x m xé .  ì ông K xá  địn  là đã 

đóng   o b    áng lã    ứ   ông   ả    ả   ong số  ốn 35.000.000 đồng. Tuy nhiên 

  ả   o số   ền  ốn 35.000.000 đồng   y đóng lã    o số   ền  ốn 100.000.000 đồng 

 ũng là n   n  u.  ì   ong   ần  ính lãi ông K  ũng đã   ừ lạ   ồ . 
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Đồng   ờ  ông Q yêu  ầu    n ông   ông  ó   ả năng   ả mộ  lần dứ  n    o 

ông K mà xin đ      ả   ong   ờ  g  n b  năm,   ả dần    o  àng   áng mỗ    áng  ừ 

2.800.000 đồng đ n 3.000.000 đồng   o đ n     dứ  số n ,  òn  ề   ần   ền lã  ông 

x n m ễn, g ảm  ì  uộ  sống gặ  n  ều   ó   ăn. Yêu  ầu  ủ  ông Q   ông đ    

ông K      n ận,   o nên HĐXX   ông  ó  ăn  ứ x m xé . 

     [7].  ề án     DSST: Ông Nguyễn Đìn  Q   ả    ịu nộ  7.947.250 đồng 

(làm tròn 7.947.000 đồng), (158.945.000 đồng x 5% =) vì ông Q có lỗ    ong  ụ    n 

này. 

 Ông Nguyễn Duy K đ    n ận lạ  số   ền 2.500.000 đồng mà ông đã nộ   ạm 

ứng    ớ  đây    o b ên l     u số 0005242 ngày 05 10/2020  ủ  C    ụ       àn  án 

dân sự  uy n Gò Qu o.  ì yêu  ầu   ở     n  ủ  ông K đ         n ận  oàn bộ.  

   Vì các lẽ  r  ,                                    

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

 

       dụng  á  Đ ều 26, 35, 39  à 228 BLTTDS năm 2015;  á  Đ ều 468 và 

Đ ều 688 BLDS năm 2015; Đ ều 26 Ng ị Quy   326 2016 UBT QH14, ngày 

30 12 2016  ủ  Ủy b n T  ờng  ụ Quố  Hộ   ề mứ    u, m ễn, g ảm án      à l  

phí Tòa án. 

1. Tuyên xử: -  C    n ận yêu  ầu   ở     n  ủ  ông Nguyễn Duy K.  

Buộ  ông Nguyễn Đìn  Q có ng     ụ   ả   o ông Nguyễn Duy K 

104.000.000 đồng   ền  ốn, 54.945.000 đồng   ền lã . Cộng   ung  ốn lã  bằng 

158.945.000 đồng (mộ    ăm năm m ơ   ám     u    n   ăm bốn m ơ  lăm ng ìn 

đồng). 

Kể  ừ ngày  ó đơn yêu  ầu      àn  án  ủ  ng ờ       àn  án (đố   ớ   á  

  oản   ền   ả    ả   o ng ờ  đ         àn  án)   o đ n          àn  án xong,      ả 

 á    oản   ền,  àng   áng bên   ả       àn  án  òn   ả    ịu   oản   ền lã   ủ  số 

  ền  òn   ả       àn  án    o mứ  lã  su    uy địn   ạ    oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ 

luậ  Dân sự   ơng ứng  ớ    ờ  g  n           àn  án. 

           2. Về án phí DSST: Ông Nguyễn Đìn  Q   ả    ịu nộ  7.947.000 đồng (bảy 

    u   ín trăm bốn m ơ  bảy ng ìn đồng). 

Ông Nguyễn Duy K đ    n ận lạ  số   ền 2.500.000 đồng mà ông đã nộ   ạm 

ứng    ớ  đây    o b ên l     u số 0005242 ngày 05 10 2020  ủ  C    ụ       àn  án 

dân sự  uy n Gò Qu o.      

       3. Quyền kháng cáo: Báo   o  á  đ ơng sự  ó mặ  b     ó  uyền   áng  áo 

  ong  ạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án (21/01/2021). 

           Báo   o đ ơng sự  ắng mặ   ạ     ên  ò  b     ó  uyền   áng  áo bản án 

  ong  ạn 15 ngày  ể  ừ ngày n ận đ    bản án  oặ  đ     ống đạ      l . 

     T ong    ờng     bản án  uy   địn  đ         àn     o  uy địn   ạ  Đ ều 2 

Luậ       àn  án dân sự   ì ng ờ  đ         àn  án dân sự, ng ờ    ả       àn  án 

dân sự  ó  uyền   ỏ    uận      àn  án,  uyền yêu  ầu      àn  án,  ự nguy n     

 àn  án  oặ  bị   ỡng          àn  án    o  uy địn   ạ   á  Đ ều 6, Đ ều 9 Luậ      

 àn  án dân sự  à Đ ều 7, Đ ều 7   à Đ ều 7b Luậ       àn  án dân sự sữ  đổ , bổ 
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sung năm 2014,   ờ     u      àn  án đ      ự     n    o Đ ều 30 Luậ       àn  án 

dân sự”. 

                                                                 

 Nơ    ậ                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 - Tòa án tỉnh;                                                  THẨM PHÀN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS huyện; 

- Chi cục THA huyện; 

- Các đương sự;                                                                                 (đã  ý) 

- Lưu hồ sơ. 

                                                              

                                                                                          Trần Văn Tôn 
 


